TUẦN 6

THỨ HAI NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2014

TIẾT 1:                                          CHÀO CỜ

TIẾT 2:                                                TOÁN
TIẾT 21: SỐ 10.

I. MỤC TIÊU: 

- CÓ KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ SỐ 10, BIẾT VỊ TRÍ SỐ 10 TRONG DÃY SỐ TỪ 0 ĐẾN 10.

- ĐỌC, VIẾT SỐ 10, ĐẾM VÀ SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10, NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10.

- HĂNG SAY HỌC TẬP MÔN TOÁN.

II. ĐỒ DÙNG:

- GIÁO VIÊN: CÁC NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG BẰNG 10.
- HỌC SINH: BỘ ĐỒ DÙNG HỌC TOÁN.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 

1.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 

- ĐỌC VÀ VIẾT SỐ 9

	2. HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU BÀI 
	

	- NÊU YÊU CẦU GIỜ HỌC, GHI ĐẦU BÀI.
	- NẮM YÊU CẦU CỦA BÀI.

	3. HOẠT ĐỘNG 3:  LẬP SỐ 10 .
	- HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN.

	- TREO TRANH YÊU CẦU HS ĐẾM CÓ MẤY BẠN ĐANG CHƠI? MẤY BẠN ĐẾN THÊM ? TẤT CẢ LÀ MẤY BẠN?

- YÊU CẦU HS LẤY 9 HÌNH TRÒN, THÊM 1 HÌNH TRÒN, TẤT CẢ LÀ MẤY HÌNH TRÒN?

- TIẾN HÀNH TƯƠNG TỰ VỚI 10 QUE TÍNH, 10 CHẤM TRÒN.
	- 9 BẠN ĐANG CHƠI, 1 BẠN ĐẾN THÊM, TẤT CẢ LÀ 10 BẠN.

- LÀ 10 HÌNH TRÒN…

- TỰ LẤY CÁC NHÓM CÓ 10 ĐỒ VẬT.

	CHỐT: GỌI HS NHẮC LẠI.
	- 10 BẠN, 10 HÌNH VUÔNG, 10 CHẤM TRÒN…

	4. HOẠT ĐỘNG 4: GIỚI THIỆU CHỮ SỐ 10 .
	- HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO  

	- SỐ MƯỜI ĐƯỢC BIỂU DIỄN BẰNG CHỮ SỐ 1 ĐỨNG TRƯỚC VÀ CHỮ SỐ 0 ĐỨNG SAU.

- GIỚI THIỆU CHỮ SỐ 10 IN VÀ VIẾT, CHO HS ĐỌC SỐ 10.
	- THEO DÕI VÀ ĐỌC SỐ 10.

	5. HOẠT ĐỘNG 5: NHẬN BIẾT THỨ TỰ CỦA SỐ 10 TRONG DÃY SỐ 0;1;2;3;4;5;6;7; 8; 9;10. 

- CHO HS ĐẾM TỪ 0 ĐẾN 10 VÀ NGƯỢC LẠI.

** SỐ 10 LÀ SỐ LIỀN SAU CỦA SỐ NÀO?
	- ĐẾM XUÔI VÀ NGƯỢC.

- SỐ 9.

	5. HOẠT ĐỘNG 5:  LÀM BÀI TẬP .
	

	BÀI 1: GỌI HS NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- TỰ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI VIẾT SỐ 10.

	- YÊU CẦU HS LÀM VÀO VỞ, QUAN SÁT GIÚP ĐỠ HS YẾU.
	- LÀM BÀI.

	BÀI 2: GỌI HS NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- TỰ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.

	- YÊU CẦU HS TỰ ĐẾM SỐ  VÀ ĐIỀN SỐ.
	- LÀM VÀ NÊU KẾT QUẢ.

	- GỌI HS CHỮA BÀI.
	- THEO DÕI, NHẬN XÉT BÀI BẠN.

	BÀI 3: GỌI HS NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- TỰ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI ĐIỀN SỐ.

	- YÊU CẦU HS LÀM VÀO VỞ, QUAN SÁT GIÚP ĐỠ HS YẾU.
	- LÀM BÀI.

	- GỌI HS CHỮA BÀI.
	- THEO DÕI, NHẬN XÉT BÀI BẠN.

	* TỪ CÁC PHẦN HS ĐÃ LÀM GV HỎI HS 10 GỒM MẤY VÀ MẤY?
	- 10 GỒM 9 VÀ 1, GỒM 1 VÀ 9,…

	BÀI 4: GỌI HS NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- TỰ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.

	- YÊU CẦU HS PHÁT HIỆN DÃY SỐ TĂNG HAY GIẢM?
	- TỪ ĐÓ HS ĐIỀN SỐ CHO THÍCH HỢP.

	- YÊU CẦU HS LÀM VÀO VỞ, QUAN SÁT GIÚP ĐỠ HS YẾU.
	- LÀM BÀI.

	- GỌI HS CHỮA BÀI.
	- THEO DÕI, NHẬN XÉT BÀI BẠN.

	BÀI 5: NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- THEO DÕI.

	- 4; 2; 7 EM KHOANH SỐ  MẤY ? VÌ SAO?
	- SỐ 7 VÌ SỐ 7 LỚN NHẤT.

	- YÊU CẦU HS LÀM VÀ CHỮA BÀI.
	- BỔ SUNG CHO BẠN.


6. HOẠT ĐỘNG6 : CỦNG CỐ- DẶN DÒ 

- THI ĐẾM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG BẰNG 10.

- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.


TIẾT 3,4:                                        TIẾNG VIỆT

                                               ÂM /KH /

                        DẠY THEO SÁCH THIẾT KẾ TIẾNG VIỆT LỚP 1- CGD TRANG ( 193 - 196)


BUỔI CHIỀU

TIẾT 1:                                 TIẾNG VIỆT ( TĂNG)

LUYệN đọC, VIếT BàI :ÂM /KH/

I. MỤC TIÊU

- LUYỆN ĐỌC, VIẾT ĐÚNG ÂM KH.CÁC TIẾNG, TỪ CÓ CHỨA ÂM KH. 

- HỌC SINH NGHE GV ĐỌC VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ .

- YÊU THÍCH MÔN HỌC.

II.ĐỒ DÙNG.

- BẢNG CON

- VỞ Ô LI

III.HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

	1. LUYỆN : ĐỌC,PHÁT ÂM / KH/

- GV UỐN NẮN CHO HỌC SINH

2LUYỆN VIẾT ÂM / KH/

- NÊU LẠI QUY TRÌNH VIẾT?

- CHO HS VIẾT BẢNG CON

- UỐN NẮN CHO HS.

2.LUYỆN VIẾT TIẾNG CÓ ÂM / KH/

B1: CHO HỌC SINH VẼ MÔ HÌNH TIẾNG CÓ 2 PHẦN

- ĐƯA TIẾNG KHE VÀO MÔ HÌNH

- THAY ÂM CHÍNH VÀO MÔ HÌNH ĐỂ TẠO RA TIẾNG MỚI.

-ĐƯA DẤU THANH VÀO MÔ HÌNH ĐỂ TẠO TIẾNG MỚI

* GV GHI BẢNG CÁC TIẾNG HỌC SINH TÌM ĐƯỢC.

- TÌM TỪ CÓ CHỨA/ KH/?

B2: GV ĐỌC CHO HỌC SINH VIẾT CHÍNH TẢ

- GV ĐỌC CÁC TIẾNG

- HỌC SINH ĐÁNH VẦN TỪNG TIẾNG TRƯỚC KHI VIẾT.VIẾT XONG TIẾNG NÀO THÌ ĐỌC TRƠN LAI TIẾNG ĐÓ.

- GV QUAN SÁT , GIÚP ĐỠ HỌC SINH CHẬM

3. NHẬN XÉT.

- TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐỌC VIẾT TỐT.
	- HS ĐỌC CÁ NHÂN, ĐỒNG THANH NHÓM, DÃY BÀN, CẢ LỚP.

- HỌC SINH NÊU CẤU TẠO, QUY TRÌNH VIẾT 

- VIẾT BẢNG  CON

- VẼ BẢNG  CON

- HS THỰC HÀNH

 - THAY ÂM  CHÍNH VÀO MÔ HÌNH ĐỂ TẠO RA TIẾNG MỚI VÀ NÊU TIẾNG MỚI:KHÊ,KHA.

- KHÁ, KHẾ, KHÀ, KHÁ, KHẢ, KHÃ, KHỂ…..

- ĐÁNH VẦN VÀ ĐỌC TRƠN CÁC TIẾNG VỪA TÌM ĐƯỢC.( NHIỀU HÌNH THỨC)

- KHA KHÁ, KHE KHẼ,KHỀ KHÀ, …

HS ĐỌC.

- HS VIẾT CHÍNH TẢ VÀO VỞ ÔLI



TIẾT 2:                                              ĐẠO ĐỨC
  GIỮ GÌN SÁCH VỞ ,ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (TIẾP)

 I. MỤC TIÊU:

- HS HIỂU TRẺ EM CÓ QUYỀN ĐƯỢC HỌC HÀNH, BIẾT GIỮ GÌN SÁCH VỞ GIÚP CÁC EM THỰC HIỆN TỐT QUYỀN ĐƯỢC HỌC CỦA MÌNH.

- HS BIẾT YÊU QUÝ VÀ GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP CỦA MÌNH. 

- HSKG: NÊU ĐƯỢC CÁCH GIỮ GÌN SÁCH VỞ VÀ ĐỒ DÙNG BỀN ĐẸP.

- CÓ Ý THỨC GIỮ GÌN SÁCH VỞ .

II. ĐỒ DÙNG:

- GIÁO VIÊN: TIÊU CHUẨN CHẤM VỞ SẠCH ĐẸP.

- HỌC SINH: SÁCH VỞ VÀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

1.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 

- ĐỒ DÙNG HỌC TẬP LÀ NHỮNG VẬT GÌ?

- EM CẦN LÀM GÌ ĐỂ GIỮ GÌN SÁCH VỞ?

2.HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU BÀI 

- NÊU YÊU CẦU BÀI HỌC- GHI ĐẦU BÀI         - HS ĐỌC ĐẦU BÀI.

	3. HOẠT ĐỘNG 3: THI “SÁCH VỞ AI ĐẸP NHẤT” 
	- HOẠT ĐỘNG CẢ LỚP .

	- GV TUYÊN BỐ YÊU CẦU CUỘC THI, THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO, TIÊU CHUẨN CHẤM THI.

- TỔ CHỨC CHO HS CHẤM THI 2 VÒNG, TỔ TRƯỚC, SAU ĐÓ CHỌN RA 2 BẠN DỰ THI VÒNG LỚP.

- KHEN THƯỞNG CÁC CÁ NHÂN THẮNG CUỘC.

** EM ĐÃ GIỮ GÌN SÁCH VỞ VÀ ĐỒ DÙNG CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHO BỀN VÀ ĐẸP?
	- THEO DÕI NẮM YÊU CẦU CUỘC THI.

- THI THEO TỔ SAU ĐÓ THI THEO LỚP.

- TUYÊN DƯƠNG, HỌC TẬP CÁC BẠN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG.

- HS NÊU.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: HÁT BÀI “SÁCH BÚT THÂN YÊU” 
	- CẢ LỚP CÙNG HÁT.

	5. HOẠT ĐỘNG 5: ĐỌC CÂU THƠ CUỐI 
	- HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ .

	GV HƯỚNG DẪN HS ĐỌC CÂU THƠ CUỐI.
	- ĐỌC THEO HƯỚNG DẪN CỦA GV.


6. HOẠT ĐỘNG6 : CỦNG CỐ- DẶN DÒ 

- NÊU LẠI PHẦN GHI NHỚ.

- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.


TIẾT 3:                                       TOÁN ( TĂNG)

LUYỆN  TẬP CÁC SỐ 7, 8, 9( TIẾP)

I. MỤC TIÊU:

- TIẾP TỤC CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ KHÁI NIỆM SỐ 7, 8, 9.

- RÈN  KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT SỐ 0, ĐẾM VÀ SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 9,  NHẬN BIẾT VỊ TRÍ CỦA CÁC SỐ ĐÓ TRONG DÃY SỐ TỰ NHIÊN.

- YÊU THÍCH HỌC TOÁN.

II. ĐỒ DÙNG:

- GIÁO VIÊN: HỆ THỐNG BÀI TẬP.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 

	1.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 

* ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 9 VÀ NGƯỢC LẠI. 

* SỐ NÀO ĐỨNG LIẾN TRƯỚC SỐ 9? 

2. HOẠT ĐỘNG 2: 

BÀI 1: 

- YÊU CẦU HS  VIẾT CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 9 VÀ NGƯỢC LẠI.

- CHO HS ĐỌC XUÔI, NGƯỢC.

CHỐT: TRONG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 9 SỐ NÀO LỚN NHẤT? SỐ NÀO BÉ NHẤT?

BÀI 2: ĐIỀN DẤU?

1…9


9…6
           9…6

7…9


2…4

4…7

4…6


7…8

7…9

6…5


9…8

8…9

- HS TỰ NÊU YÊU CẦU RỒI LÀM VÀ CHỮA BÀI.

- GV GỌI EM KHÁC NHẬN XÉT, GV BỔ SUNG 

* MUỐN CHỌN DẤU ĐIỀN ĐÚNG VÀO CHỖ CHẤM TA LÀM THẾ NÀO?

BÀI 3: ĐIỀN SỐ?

7 < …
     7 > …
   7 < …< 9 


9 =...
      8 > …
   9 > … > 7

 8 < …     9 > …
    6 < …< 8

- HS TỰ NÊU YÊU CẦU RỒI LÀM VÀ CHỮA BÀI.

* YÊU CẦU HS NÊU CÁC ĐÁP ÁN KHÁC NHAU.

* 7 NHỎ HƠN NHỮNG SỐ NÀO? 9 LỚN HƠN NHỮNG SỐ NÀO?

* SỐ NÀO LỚN HƠN  SỐ7 VÀ BÉ HƠN  SỐ 9?

*BÀI 4  : VIẾT CÁC SỐ:1 ; 3 ; 0 ; 7 ; 5 ; 9  A. THEO THỨ TỰ TỪ BÉ ĐẾN LỚN?

B. THEO THỨ TƯ TỪ LỚN ĐẾN BÉ?

* CHỐT THỨ TỰ CÁC SỐ.

- SỐ LIỀN TRƯỚC LIỀN SAU CỦA MỘT SỐ.

3. HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ- DẶN DÒ 

- THI ĐỌC VIẾT SỐ NHANH CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 9.

- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
	- 3- 4 HS ĐẾM.

- SỐ 8

- LÀM BẢNG CON

- LÀM BÀI VÀO VỞ. 3 HS LÊN BẢNG CHỮA BÀI.

- TA CẦN PHẢI SO SÁNH, SAU ĐÓ CHỌN DẤU ĐỂ ĐIỀN.

- LÀM BÀI VÀO VỞ, LÊN BẢNG CHỮA BÀI.

7< 8; 9      9 > 1;2;3;4;5;6;7;8

- HS LÀM BÀI VÀO VỞ.

- LÊN BẢNG CHỮA BÀI.

-  ĐỌC CÁC DÃY SỐ ĐÃ ĐIỀN XONG.





THỨ BA NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014

TIẾT 1                                                      TOÁN 

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:

- HS NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10

- ĐỌC , VIẾT SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10

- BIẾT CẤU TẠO CỦA SỐ 10

II. ĐỒ DÙNG:

- GV: SGK.

- HS: BẢNG CON, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC: 

1.KIỂM TRA BÀI CŨ.

- GỌI 2 HS LÊN BẢNG, LỚP LÀM BẢNG CON.

   9<…
7<…<9

   8<…<…
…<10

- NHẬN XÉT, CHO ĐIỂM.

	2. GIỚI THIỆU BÀI.
	

	- NÊU YÊU CẦU GIỜ HỌC, GHI ĐẦU BÀI.
	- NẮM YÊU CẦU CỦA BÀI.

	3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP. 
	- HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN.

	BÀI 1: NỐI THEO MẪU.
	

	- HƯỚNG DẪN HS QUAN SÁT TRANH CON VỊT. HỎI: 

+ VÌ SAO LẠI NỐI VỚI SỐ 10?

- TƯƠNG TỰ VỚI CÁC HÌNH CÒN LẠI.

- THEO DÕI GIÚP ĐỠ HSY.

- GV CHO HS LÀM BÀI.

- HƯỚNG DẪN CHỮA VÀ NHẬN XÉT.
	- HS QUAN SÁT TRANH TRONG SÁCH.

- VÌ CÓ MƯỜI CON VỊT LÊN NỐI VỚI 

SỐ 10.

- HS LÀM BÀI.

	BÀI 2: VẼ THÊM CHO ĐỦ 10 CHẤM TRÒN.
	- HS THEO DÕI YÊU CẦU BÀI 2.

	- MUỐN VẼ CHO ĐỦ 10 CHẤM TRÒN CÁC EM LÊN LÀM THẾ NÀO?
	- ĐẾM XEM TRONG ĐÓ ĐÃ CÓ MẤY 

CHẤM TRÒN XEM CÒN THIẾU BAO 

NHIÊU CHẤM TRÒN RỒI VẼ CHO ĐỦ.

	- GV CHO HS LÀM BÀI. 

- THEO DÕI GÍÚP ĐỠ HSY.
	- HS TỰ LÀM CÁC PHẦN CÒN LẠI.

	- GV NHẬN XÉT, CHỮA BÀI.
	

	BÀI 3: CÓ MẤY HÌNH TAM GIÁC.
	- HS LÀM MIỆNG

CÓ 10 HÌNH TAM GIÁC.

	BÀI 4: >,<,=?
	

	-  MUỐN ĐIỀN DẤU VÀO Ô TRỐNG CẦN LÀM GÌ?
	- SO SÁNH 2 SỐ, ĐIÊN DẤU.

	- NHỮNG SỐ NÀO BÉ HƠN 10?
	

	- TRONG CÁC SỐ TỪ 0 ĐẾN 10 :

SỐ BÉ NHẤT LÀ SỐ NÀO?

SỐ LỚN NHẤT LÀ SỐ NÀO?
	- SỐ BÉ NHẤT LÀ SỐ 0.

- SỐ LỚN NHẤT LÀ SỐ 10.

	BÀI 5: SỐ?
	

	HƯÓNG DẪN HS NÊU ĐƯỢC KẾT QUẢ THEO CÂU HỎI:

- 10 GỒM MẤY VÀ MẤY?
	- GỒM 9 VÀ 1.

- 10 GỒM 8 VÀ 2.

	- GV CHO HS NHẮC LẠI.

III. CỦNG CỐ, DẶN DÒ.

- BÀI CỦNG CỐ NHỮNG SỐ NÀO ĐÃ HỌC.

- NHẬN XÉT VỀ GIỜ HỌC.

- CHUẨN BỊ BÀI SAU.
	- HS THEO DÕI.



TIẾT 2,3:                                      TIẾNG VIỆT
                                                    ÂM / L /
DẠY THEO SÁCH THIẾT KẾTIẾNG VIỆT  LỚP 1- CGD TRANG ( 196 - 198)

TIẾT 4




THỂ DỤC
( GV CHUYÊN DẠY)


BUỔI CHIỀU( Đ//C MAI DẠY)


                                     THứ Tư NGàY 1 THỎNG 10 NăM 2014                                                                         

TIẾT 1,2(1A), 3,4(1B)                     TIẾNG VIỆT

ÂM /M/
DẠY THEO SÁCH THIẾT KẾ TIẾNG VIỆT LỚP 1- CGD TRANG ( 199- 202 )


BUỔI CHIỀU
TIẾT 1:                                         TOÁN( TĂNG)
LUYỆN TẬP VỀ SỐ 10

I. MỤC TIÊU:

- CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ KHÁI NIỆM SỐ 10.

- CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT SỐ 10, ĐẾM VÀ SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10, VỊ TRÍ CỦA SỐ 10 TRONG DÃY SỐ TỰ NHIÊN.

- YÊU THÍCH HỌC TOÁN.

II. ĐỒ DÙNG:

- GIÁO VIÊN: HỆ THỐNG BÀI TẬP.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 

	1.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 

- ĐẾM TỪ 0 ĐẾN 10 VÀ NGƯỢC LẠI.  

2. HOẠT ĐỘNG 2: 

BÀI 1: 

- YÊU CẦU HS  VIẾT CÁC SỐ TỪ 0 ĐẾN 10 VÀ NGƯỢC LẠI.

- CHO HS ĐỌC XUÔI, NGƯỢC.

- CÓ MẤY SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ?

* SỐ 10 LÀ SỐ CÓ MẤY CHỮ SỐ?

BÀI 2: ĐIỀN DẤU?

0…6

10…6
             8…10

9…8

4…10             7…7


7…10

10…9             1…0
 - HS TỰ NÊU YÊU CẦU SAU ĐÓ LÀM VÀ CHỮA BÀI.

- GV GỌI HS KHÁC NHẬN XÉT, GV BỔ SUNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT.

*  TRONG CÁC SỐ TỪ 0 ĐẾN 10 SỐ NÀO LỚN NHẤT? SỐ NÀO BÉ NHẤT?

BÀI 3: ĐIỀN SỐ?

9 < …


8 < …


      8 < …< 10            10 < …
          10 = …
        10 > …> 8

1 > …
                   10 > ......            

7< …< 9

- HS TỰ NÊU YÊU CẦU SAU ĐÓ LÀM VÀ CHỮA BÀI.

* GV KHUYẾN KHÍCH HS NÊU NHỮNG ĐÁP ÁN KHÁC NHAU.

- GV GỌI HS KHÁC NHẬN XÉT, GV BỔ SUNG 

*BÀI 4  KHOANH VÀO SỐ LỚN NHẤT

A.7 ; 5 ; 9 ; 3 ; 6 ; 10

B. 1 ; 7 ; 9 ; 4 ; 8 

 - GV CHỐT THỨ TỰ CÁC SỐ TRONG DÃY SỐ TỪ 1 ĐẾN 10.

3. HOẠT ĐỘNG 3: CỦNG CỐ- DẶN DÒ 

- THI VIẾT ĐỌC NHANH TỪ 0 ĐẾN 10..

- NHẬN XÉT  TIẾT HỌC
	 -NHIỀU HS ĐẾM

- HS LÀM BÀI CÁ NHÂN.

- 2 HS LÊN BẢNG VIẾT.

- NHẬN XÉT.

* SỐ 10 LÀ SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ

- 2 HS LÊN BẢNG THI ĐIỀN DẤU NHANH.

- NHẬN XÉT, TUYÊN DƯƠNG HS ĐIỀN ĐÚNG, NHANH.

- HS NÊU.

- HS LÀM BÀI CÁ NHÂN

- 2 HS LÊN BẢNG CHỮA BÀI( NÊU CÁC ĐÁP ÁN KHÁC NHAU)

- HS LÀM BÀI THEO NHÓM 2

- CHỮA BÀI , NHẬN XÉT.

- HS ĐIỀN VÀ GIẢI THÍCH VÌ SAO LẠI KHOANH SỐ ĐÓ.



TIẾT 2:                                          THỦ CÔNG
XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM

I-MỤC TIÊU:

- BIẾT CÁCH XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM TỪ HÌNH VUÔNG.

- XÉ Đ​ƯỢC HÌNH QUẢ CAM CÓ CUỐNG, LÁ VÀ DÁN CÂN ĐỐI, PHẲNG.

- HS CÓ Ý THỨC HỌC TẬP TỐT, BIẾT GIỮ VỆ SINH CHUNG.

II-ĐỒ DÙNG: 
- GV : BÀI MẪU, GIẤY THỦ CÔNG.

- HS: GIẤY THỦ CÔNG, HỒ DÁN, CHÌ,...

III-HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1-KIỂM TRA:

- TIẾT TRƯỚC CÁC EM HỌC BÀI GÌ?

- GV KIỂM TRA MỘT SỐ EM TIẾT TRƯỚC CHƯA HOÀN THÀNH.

2-BÀI MỚI:

	A- GIỚI THIỆU BÀI.

B- QUAN SÁT NHẬN XÉT

- GV ĐƯA VẬT MẪU, BÀI MẪU GIỚI THIỆU:

+QUẢ CAM HÌNH DẠNG GÌ?

+PHÍA TRÊN, PHÍA DƯ​ỚI THÂN QUẢ CÓ GÌ?

+EM CÓ BIẾT QUẢ GÌ CÓ DẠNG GIỐNG QUẢ CAM KHÔNG?

C-TẬP VẼ, XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM.

- GV LÀM MẪU VÀ HƯỚNG DẪN HS VẼ THÂN QUẢ: HÌNH DẠNG TRÒN, VẼ CUỐNG, LÁ.

- GV YÊU CẦU HS THỰC HÀNH.

- GV GIÚP ĐỠ HS  CÒN LÚNG TÚNG.

- HƯ​ỚNG DẪN HS DÁN: ƯỚM HÌNH TRƯỚC KHI DÁN.

- GV CHỈNH SỬA CHO HS DÁN CÂN ĐỐI.

D-TRƯNG BÀY SẢN PHẨM:

- TỔ CHỨC CHO HS TRƯ​NG BÀY SẢN PHẨM THEO NHÓM.

- YÊU CẦU HS NHẬN XÉT VỀ ĐƯỜNG NÉT, HÌNH KHỐI, TRÌNH BÀY, MÀU SẮC,...

- GV NHẬN XÉT, TUYÊN DƯƠNG HS CÓ SẢN PHẨM ĐẸP.
	- HS QUAN SÁT, THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI.

-...CÓ CUỐNG, LÁ.

-...HƠI LÕM.

- HS NÊU.

- HS QUAN SÁT, NHẬN BIẾT.

- HS THỰC HÀNH.

- HS TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THEO NHÓM, NHẬN XÉT SẢN PHẨM CỦA BẠN, CỦA NHÓM KHÁC.

- BÌNH BẦU SẢN PHẨM ĐẸP.


3.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:

- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.

- VỀ XEM LẠI BÀI VÀ CHUẨN BỊ BÀI SAU.


TIẾT 3                                                    LUYỆN VIẾT
LUYỆN VIẾT KH, KHẾ, KHE KHẼ

                                      L, LÊ, KÌ LẠ  ( TR 29, 30)

I.MỤC TIÊU. 

- HS NẮM ĐƯỢC CÁCH ĐỌC , VIẾT CÁC CHỮ CÁI. BIẾT ĐÁNH VẦN, PHÂN TÍCH CÁC TIẾNG KH, KHẾ, KHE KHẼ, L, LÊ, KÌ LẠ.

- HS RÈN CHỮ VIẾT CHO ĐẸP.

- CẦN CÙ ,CHỊU KHÓ. 

II.ĐỒ DÙNG. 

- MẪU CHỮ KH, L. 

- BẢNG CON ,PHẤN.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY ,HỌC. 

	1.KIỂM TRA.

- YÊU CẦU HS VIẾT LẠI I, GI, GHI, GIẢ THEO DÃY. 

- NHẬN XÉT.

2.BÀI MỚI. 

A. HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ  KH

- GV ĐƯA MẪU CHỮ KH.

- GV ĐỌC KH. 

- TÌM CÁC TIẾNG CÓ ÂM KH.

- GIỚI THIỆU CHỮ VIẾT THƯỜNG KH.

- CHỮ KH GỒM CÓ NHỮNG NÉT NÀO, CÓ CHIỀU CAO MẤY Ô LY?

- GV VIẾT MẪU. HƯỚNG DẪN ĐIỂM TOẠ ĐỘ ĐẶT BÚT VÀ

ĐIỂM CHUYỂN HƯỚNG VÀ DỪNG BÚT.

- CHO HS VIẾT BẢNG CON KH.

- NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA.

- GV ĐỌC TIẾNG KHẾ.

- CHO HS PHÂN TÍCH TIẾNG KHẾ.

- GV HƯỚNG DẪN VIẾT TIẾNG KHẾ.

- CHO HS VIẾT BẢNG CON.

- HƯỚNG DẪN VIẾT TỪ KHE KHẼ.

- CHO HS ĐỌC, PHÂN TÍCH TỪ KHE KHẼ.

- GV VIẾT MẪU. LƯU Ý CHO HS KHOẢNG CÁCH CÁC TIẾNG.

- YÊU CẦU HS VIẾT BẢNG.

- NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA.

B. HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ L.

- GV ĐƯA CHỮ MẪU L.

- GV ĐỌC L.

- TÌM TIẾNG CÓ ÂM L.

- L CÓ ĐỘ CAO MẤY LY, GỒM NHỮNG NÉT NÀO?

- GV VIẾT MẪU.

- YÊU CẦU HS VIẾT BẢNG.

- THEO DÕI, CHỈNH SỬA.

- HƯỚNG DẪN TIẾNG LÊ, TỪ KÌ LẠ TƯƠNG TỰ NHƯ TRÊN.

C. VIẾT VỞ.

- GV CHO HS VIẾT VỞ EM TẬP VIẾT TR 29,30

- NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA.

IV. CỦNG CỐ ,DẶN DÒ. 

- NÊU LẠI CÁC CHỮ, TIẾNG VỪA HỌC?
- NHẬN XÉT VỀ TIẾT HỌC. 

- CHUẨN BỊ BÀI SAU.
	- HS VIẾT BẢNG.

- HS THEO DÕI.

- CÁ NHÂN, LỚP ĐỌC.

- KHA, KHE, KHẾ, KHẼ.…

- CHỮ KH GỒM 2 NÉT. 1NÉT NHƯ CHỮ K, 1NÉT NHƯ CHỮ H.CAO 5Ô LY.

- HS LẮNG NGHE.

- HS VIẾT BẢNG.

- KHẾ: KHÊ- SẮC- KHẾ

- HS CHÚ Ý.

- HS VIẾT BẢNG.

- HS ĐỌC TỪ.

- HS VIẾT BẢNG CON.

- CÁ NHÂN, LỚP ĐỌC.

LA, LÊ, LE, LỆ, LI…

- CÓ ĐỘ CAO 5 Ô LY , GỒM 1 NÉT KHUYẾT TRÊN, 1 NÉT MÓC NGƯỢC.

- HS VIẾT BẢNG CON.

- HS ĐỌC. 

- HS VIẾT VỞ

- HS NÊU LẠI.
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TIẾT 1:                                 TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG

 I. MỤC TIÊU:

- HS HIỂU CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG ĐỂ CÓ HÀM RĂNG KHOẺ ĐẸP.

- HS BIẾT CÁCH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG ĐÚNG CÁCH. 

- CÓ Ý THỨC TỰ GIÁC SÚC MIỆNG SAU KHI ĂN VÀ ĐÁNH RĂNG HÀNG NGÀY.

II. ĐỒ DÙNG:

- GIÁO VIÊN: MÔ HÌNH RĂNG, TRANH VẼ VỀ RĂNG.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

1.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 

- VÌ SAO PHẢI GIỮ GÌN THÂN THỂ SẠCH SẼ?

-  EM ĐÃ GIỮ GÌN THÂN THỂ SẠCH SẼ NHƯ​ THẾ NÀO?

2.HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU BÀI 

- NÊU YÊU CẦU BÀI HỌC- GHI ĐẦU BÀI         - HS ĐỌC ĐẦU BÀI.

	3. HOẠT ĐỘNG 3: KHỞI ĐỘNG .
	- HOẠT ĐỘNG .

	- CHƠI TRÒ : AI NHANH , AI KHÉO?
	- CHƠI THI ĐUA THEO NHÓM.

	CHỐT: VAI TRÒ CỦA RĂNG.
	- THEO DÕI.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: QUAN SÁT RĂNG BẠN 
	- HOẠT ĐỘNG .

	- YÊU CẦU 2 HS QUAY MẶT VÀO VÀ QUAN SÁT RĂNG CỦA BẠN.

- GỌI HS LÊN TRÌNH BÀY KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA CẶP  MÌNH.
	- HOẠT ĐỘNG THEO CẶP.

- THEO DÕI KẾT QUẢ CỦA BẠN.

	CHỐT: GIỚI THIỆU TRÊN MÔ HÌNH RĂNG VỀ 20 RĂNG SỮA, KHI 6 TUỔI THAY RĂNG VĨNH VIỄN…, CẦN PHẢI CHĂM SÓC RĂNG VĨNH VIỄN…
	- THEO DÕI.

	5. HOẠT ĐỘNG 5: CÁC VIỆC CẦN LÀM VÀ CẦN TRÁNH ĐỂ BẢO VỆ RĂNG .
	- HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM.

	- QUAN SÁT CÁC HÌNH VẼ SGK NÊU CÁC VIỆC CẦN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM ĐỂ BẢO VỆ RĂNG?

- TRÌNH BÀY KẾT QUẢ TRƯ​ỚC LỚP.
	- THẢO LUẬN THEO NHÓM VÌ SAO VIỆC ĐÓ LÀ CẦN HAY KHÔNG CẦN.

- THEO DÕI BỔ SUNG CHO BẠN.

	CHỐT: NÊN ĐÁNH RĂNG, SÚC MIỆNG VÀO LÚC NÀO THÌ TỐT?
	- SAU KHI ĂN, BUỔI SÁNG NGỦ DẬY, BUỔI TỐI TRƯ​ỚC KHI ĐI NGỦ...


6. HOẠT ĐỘNG6 : CỦNG CỐ- DẶN DÒ 

- THI RĂNG AI KHOẺ ĐẸP NHẤT.

-NHẬN XÉT TIẾT HỌC.

                          

TIẾT 2.                                                      TOÁN 

LUYỆN TẬP CHUNG (T1).

I. MỤC TIÊU:

- GIÚP HS CỦNG CỐ VỀ NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10

- ĐỌC , VIẾT SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.

- THỨ TỰ CỦA MỖI SỐ TRONG DÃY SỐ TỪ 0 ĐẾN 10.

II. ĐỒ DÙNG:

- SGK, BẢNG CON.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC: 

1.KIỂM TRA BÀI CŨ.

- BÀI HÔM TRƯỚC CHÚNG TA HỌC LÀ BÀI NÀO?

- SỐ NÀO LÀ SỐ LỚN NHẤT TRONG DÃY SỐ? SỐ 10 LÀ SỐ LIỀN SAU CỦA SỐ NÀO?

- NHẬN XÉT, CHO ĐIỂM.

	2. GIỚI THIỆU BÀI.
	

	- NÊU YÊU CẦU GIỜ HỌC, GHI ĐẦU BÀI.
	- NẮM YÊU CẦU CỦA BÀI.

	3. HƯỚNG DẪN HS LÀM BÀI TẬP.

BÀI 1:  NỐI THEO MẪU.

- GV NÊU YÊU CẦU , CHO HS NHẬN XÉT MẪU HỎI?

- VÌ SAO NỐI VỚI SỐ 3?
	- HS QUAN SÁT MẪU.

- CÓ 3 CON GÀ NỐI VỚI SỐ 3.

	- CHO HS LÀM CÁC PHẦN CÒN LẠI.

- THEO DÕI GIÚP ĐỠ HSY.

- GỌI HS CHỮA BÀI.

BÀI 2: VIẾT CÁC SỐ THEO THỨ TỰ TỪ 0 ĐẾN 10.

- YÊU CẦU HS TỰ LÀM BÀI.

- THEO DÕI GIÚP ĐỠ HSY.

- LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT ĐƯỢC ĐÚNG?

- GỌI HS ĐỌC KẾT QUẢ.

- CHO HS ĐỌC LẠI THEO THỨ TỰ CÁC SỐ.

BÀI 3: SỐ?

- HƯỚNG DẪN HS VIẾT SỐ NHẬN XÉT DÃY SỐ ĐÃ VIẾT RỒI ĐỌC LẠI.

- CÁC DÃY SỐ ĐƯỢC VIẾT THEO THỨ TỰ NÀO?

BÀI 4: VIẾT CÁC SỐ 6, 1, 3, 7, 10 

- MUỐN VIẾT CÁC SỐ THEO THỨ TỰ TỪ BÉ ĐẾN LỚN . TỪ LỚN ĐẾN BÉ TA CẦN LÀM THẾ NÀO?

- GV CHO HS VIẾT CÁC SỐ 

A. THEO THỨ TỰ TỪ BÉ ĐẾN LỚN.

B.THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN BÉ.

- GỌI HS ĐỌC KẾT QUẢ.

BÀI 5: XẾP HÌNH THAO MẪU.

-YÊU CẦU HS QUAN SÁT XEM CÓ MÂÝ HÌNH TAM GIÁC. 

-HƯỚNG DẪN HS GHI SỐ VÀ ĐẾM.

- GỌI HS CHỮA BÀI.
	- HS LÀM BÀI.

- CHỮA BÀI .

- HS TỰ LÀM BÀI.

- VỪA VIẾT VỪA ĐẾM.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- VIẾT THEO THỨ TỰ TỪ BÉ ĐẾN LỚN

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- VIẾT THEO THỨ TỰ TỪ LỚN ĐẾN BÉ

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

- THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI

- SO SÁNH CÁC SỐ VỚI NHAU.

- HS LÀM BÀI.

- HS ĐỌC KẾT QUẢ. LỚP THEO DÕI, NHẬN XÉT.

A. 1, 3, 6, 7, 10

B. 10, 7, 6, 3, 1.

- 3 HÌNH, HÌNH 1, HÌNH2, VÀ HÌNH 1 GHÉP VỚI HÌNH 2.




 IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ.

- NHẬN XÉT VỀ TIẾT HỌC.
- CHUẨN BỊ BÀI SAU.


TIẾT 3,4:                                    TIẾNG VIỆT
ÂM /N/

DẠY THEO SÁCH THIẾT KẾ TIẾNG VIỆT LỚP 1- CGD TRANG ( 203- 206 )

BUỔI CHIỀU

TIẾT 1                                                   LUYỆN VIẾT
LUYỆN VIẾT: M, ME, LỄ MỄ

                                      N, NẺ, NA NÁ  ( TR 29, 30)

I.MỤC TIÊU. 

- HS NẮM ĐƯỢC CÁCH ĐỌC , VIẾT CÁC CHỮ CÁI. BIẾT ĐÁNH VẦN, PHÂN TÍCH CÁC TIẾNG M, ME, LỄ MỄ, N, NẺ, NA NÁ.

- HS RÈN CHỮ VIẾT CHO ĐẸP.

- CẦN CÙ ,CHỊU KHÓ. 

II.ĐỒ DÙNG. 

- MẪU CHỮ M, N . 

- BẢNG CON ,PHẤN.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY ,HỌC. 

	1.KIỂM TRA.

- YÊU CẦU HS VIẾT LẠI I, GI, GHI, GIẢ THEO DÃY. 

- NHẬN XÉT.

2.BÀI MỚI. 

A. HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ  M

- GV ĐƯA MẪU CHỮ M.

- GV ĐỌC M. 

- TÌM CÁC TIẾNG CÓ ÂM M.

- GIỚI THIỆU CHỮ VIẾT THƯỜNG M.

- CHỮ MGỒM CÓ NHỮNG NÉT NÀO, CÓ CHIỀU CAO MẤY Ô LY?

- GV VIẾT MẪU. HƯỚNG DẪN ĐIỂM TOẠ ĐỘ ĐẶT BÚT VÀ

ĐIỂM CHUYỂN HƯỚNG VÀ DỪNG BÚT.

- CHO HS VIẾT BẢNG CON M.

- NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA.

- GV ĐỌC TIẾNG ME.

- CHO HS PHÂN TÍCH TIẾNG ME.

- GV HƯỚNG DẪN VIẾT TIẾNG ME.

- CHO HS VIẾT BẢNG CON.

- HƯỚNG DẪN VIẾT TỪ LỄ MỄ.

- CHO HS ĐỌC, PHÂN TÍCH TỪ LỄ MỄ.

- GV VIẾT MẪU. LƯU Ý CHO HS KHOẢNG CÁCH CÁC TIẾNG.

- YÊU CẦU HS VIẾT BẢNG.

- NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA.

B. HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ N.

- GV ĐƯA CHỮ MẪU N.

- GV ĐỌC N.

- TÌM TIẾNG CÓ ÂM N.

- N CÓ ĐỘ CAO MẤY LY, GỒM NHỮNG NÉT NÀO?

- GV VIẾT MẪU.

- YÊU CẦU HS VIẾT BẢNG.

- THEO DÕI, CHỈNH SỬA.

- HƯỚNG DẪN TIẾNG NẺ, TỪ NA NÁ TƯƠNG TỰ NHƯ TRÊN.

C. VIẾT VỞ.

- GV CHO HS VIẾT VỞ EM TẬP VIẾT TR 31, 32.

- NHẬN XÉT, CHỈNH SỬA.

IV. CỦNG CỐ ,DẶN DÒ. 

- NÊU LẠI CÁC CHỮ, TIẾNG VỪA HỌC?
- NHẬN XÉT VỀ TIẾT HỌC. 

- CHUẨN BỊ BÀI SAU.
	- HS VIẾT BẢNG.

- HS THEO DÕI.

- CÁ NHÂN, LỚP ĐỌC.

- KHA, KHE, KHẾ, KHẼ.…

- CHỮ M GỒM 3 NÉT, 2 NÉT MÓC XUÔI, 1 NÉT MÓC HAI ĐẦU, CAO 2 Ô LY.

- HS LẮNG NGHE.

- HS VIẾT BẢNG.

- ME- M- E- ME

- HS CHÚ Ý.

- HS VIẾT BẢNG.

- HS ĐỌC TỪ.

- HS VIẾT BẢNG CON.

- CÁ NHÂN, LỚP ĐỌC.

NA, NẺ, NU, NÔ…

- CÓ ĐỘ CAO 2 Ô LY , GỒM 1 NÉT MÓC XUÔI, 1 NÉT MÓC HAI ĐẦU.

- HS VIẾT BẢNG CON.

- HS ĐỌC. 

- HS VIẾT VỞ

- HS NÊU LẠI.





TIẾT 2                                    TIẾNG VIỆT ( TĂNG)
LUYệN đọC, VIếT BàI :ÂM /L/

I. MỤC TIÊU

- LUYỆN ĐỌC, VIẾT ĐÚNG ÂM / L/.CÁC TIẾNG, TỪ CÓ CHỨA ÂM / L /. 

- HỌC SINH NGHE GV ĐỌC VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ .

- YÊU THÍCH MÔN HỌC.

II.ĐỒ DÙNG.

- BẢNG CON

- VỞ Ô LI

III.HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

	1. LUYỆN : ĐỌC,PHÁT ÂM / L /

- GV UỐN NẮN CHO HỌC SINH CÁCH PHÁT ÂM CHUẨN.

2LUYỆN VIẾT ÂM / L /

- NÊU LẠI QUY TRÌNH VIẾT?

- CHO HS VIẾT BẢNG CON

- UỐN NẮN CHO HS.

2.LUYỆN VIẾT TIẾNG CÓ ÂM / L /

B1: CHO HỌC SINH VẼ MÔ HÌNH TIẾNG CÓ 2 PHẦN

- ĐƯA TIẾNG LA VÀO MÔ HÌNH

- THAY ÂM CHÍNH VÀO MÔ HÌNH ĐỂ TẠO RA TIẾNG MỚI.

-ĐƯA DẤU THANH VÀO MÔ HÌNH ĐỂ TẠO TIẾNG MỚI

* GV GHI BẢNG CÁC TIẾNG HỌC SINH TÌM ĐƯỢC.

- TÌM TỪ CÓ CHỨA/ KH/?

B2: GV ĐỌC CHO HỌC SINH VIẾT CHÍNH TẢ

· GV ĐỌC LẦN LƯỢT CHO HS VIẾT: L, LA, LÁ ME, LÀ LẠ, LÃ CHÃ, LỆ KHỆ.

- GV QUAN SÁT , GIÚP ĐỠ HỌC SINH CHẬM

3. NHẬN XÉT.

- TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐỌC VIÉT TỐT.
	- HS ĐỌC CÁ NHÂN, ĐỒNG THANH NHÓM, DÃY BÀN, CẢ LỚP.

- HỌC SINH NÊU CẤU TẠO, QUY TRÌNH VIẾT 

- VIẾT BẢNG  CON CHỮ L

- VẼ BẢNG  CON

- HS THỰC HÀNH

 - THAY ÂM  CHÍNH VÀO MÔ HÌNH ĐỂ TẠO RA TIẾNG MỚI VÀ NÊU TIẾNG MỚI:LE, LÊ

- LÁ, LÀ, LẠ. LẢ, LÃ, LỄ, LỂ, LỆ, LỀ, LẾ,LÉ, LẸ.LÈ,….

- ĐÁNH VẦN VÀ ĐỌC TRƠN CÁC TIẾNG VỪA TÌM ĐƯỢC.( NHIỀU HÌNH THỨC)

- LÀ LẠ,LỆ KHỆ, LE LE,LÃ CHÃ….

HS ĐỌC.

- HS VIẾT CHÍNH TẢ VÀO VỞ ÔLI LẦN LƯỢT CÁC CHỮ GV ĐỌC: L, LA, LÁ ME, LÀ LẠ, LÃ CHÃ, LỆ KHỆ ( MỖI CHỮ 1 DÒNG).

- HỌC SINH ĐÁNH VẦN TỪNG TIẾNG TRƯỚC KHI VIẾT.VIẾT XONG TIẾNG NÀO THÌ ĐỌC TRƠN LAI TIẾNG ĐÓ.





TIẾT 3



    KĨ NĂNG SỐNG
BàI 3 : LờI CHàO CủA EM
I.MụC TIỜU ; BàI HọC GIỲP EM :

- TạO THÚI QUEN Tự TIN CHàO HỏI KHI GặP MọI NGườI để THể HIệN Sự Lễ PHỘP TRONG GIAO TIếP .

- THựC HIệN đỲNG CỎC Tư THế ,MẫU CÕU CHàO 

-GIỎO DụC HS BIếT THựC HàNH ỎP DụNG TRONG CUộC SốNG HàNG NGàY .


II. CHUẩN Bị : TRANH Vẽ SGK 

III. CỎC HOạT độNG DạY HọC .

1.GV NỜU Y/C GIờ HọC 

2. NộI DUNG .

 A. Í NGHĩA LờI CHàO 

	* GV Kể CHUYệN : AI đỎNG YỜU HơN ?

+.  GIA đỠNH NHà Sẻ XỎM CÚ HAI CON CHIM  Sẻ NHỏ Là GỠ ?

+. AI đếN CHơI NHà CỲC Và KU? 

+.GặP BỎC Sẻ NÕU CỲC Và KU đÓ LàM GỠ ?

+. BỎC Sẻ NÕU đÓ NÚI GỠ ?

+.TRONG CÕU CHUYệN TRỜN AI Là NGườI đỎNG YỜU HơN ?

*CHO HS NGHE BàI HỎT : LờI CHàO CủA EM.

   BTậP . HÓY NHớ LạI LờI BàI HỎT Và TRỠNH BàY LạI PHầN CŨN THIỜU TRONG CỎC CÕU SAU

GV NHậN XỘT CHốT : Từ XA XưA NGườI DÕN VN TA CÚ CÕU “LờI CHàO CAO HơN MÕM Cỗ ” .NGườI VN TA RấT QUỚ TRọNG LờI CHàO ,đÚ Là NỘT VăN HOỎ đỎNG QUỚ NHấT … 

B. EM CHàO AI ? 

 GV CHO HS NGHE BàI HỎT : CHIM VàNH KHUYỜN

THảO LUậN CÕU HỏI SGK.

EM HọC Từ BạN CHIM VàNH KHUYỜN NHữNG GỠ ?

BàI TậP ; GV đưA TRANH CHO HS đỎNH DấU X VàO  Ụ TRốNG .

VậY EM CHàO NHữNG AI  TRONG TRANH?

BàI TậP GIỲP EM đIềU GỠ ?

C.CỎCH CHàO CủA EM.

+> Tư THế CHàO : CHO HS QUAN SỎT TRANH Và NỜU CỎC Tư THế CHàO đỲNG .

+> LơỠ CHàO : GV đưA TRANH SKG TRANG 16 

GV Và LớP CỰNG NHậN XỘT Và CHốT CỎC MẫU CÕU CHàO đỲNG : 

D.THựC HàNH :

 GV GIAO NHIệM Vụ, THEO NHÚM BA.

CHO CỎC NHÚM THựC HàNH TRONG NHÚM ,TRướC LớP 
	 HS THEO DỪI TRANH Và GHI NHớ NộI DUNG CÕU CHUYệN

…..Là CỲC Và KU

BỎC Sẻ NÕU CỰNG CON GỎI BỎC Là LI LI.

CHỎU CHàO BỎC Sẻ NÕU ạ.CHỎU MờI BỎC VàO NHà CHơI ạ.

….KHEN  CỲC Và KU NGOAN

CỲC Và KU

HS NGHE ,NHớ LạI Và NỜU ,LớP NHậN XỘT CHố CÕU đỲNG.

1.ĐI đếN NơI NàO LờI CHàO đI TRướC.

2.LờI CHàO DẫN BướC CON đườNG BớT XA
3.LờI CHàO CủA EM Là CơN GIÚ MỎT .

LờI CHàO Lễ PHỘP .AI CũNG MếN YỜU

HS NGHE ,THảO LUậN NHÚM 2 TRả LờI .

VD:- CHI GặP BỎC CHàO MàO “CHàO BỎC”

GặP AI CũNG Lễ PHỘP CHàO HỏI

HS THựC HàNH CỎ NHÕN ,BỎO CỎO KếT QUả

đỲNG.

CHàO ỤNG Bà ,Bố ẹ ,ANH CHị ,BạN BỐ..

CHàO TấT CảC MọI NGườI KHI EM GặP

HS NỜU, 

HS THảO LUậN NHÚM đỤI NỜU CÕU CHàO CủA MỠNH TRONG TừNG TỠNH HUốNG.

+KHI GặP NGườI LớN: Dạ,CHỎU / CON / EM CHàO ……..Ạ!

+ KHI GặP BạN BỐ : Tớ CHàO CậU.

+KHI GặP EM NHỏ :ANH /CHị CHàO EM.

CỎC NHÚM THựC HàNH CHàO TRONG NHÚM ,TRướC LớP .


GV Và LớP CỰNG NHậN XỘT  , CHốT CỎCH CHàO đỲNG

 E.CủNG Cố ,DăN DŨ : NHậN XỘT TIếT HọC

GIAO Về NHà THựC HàNH CHàO NHữNG NGườI THÕN TRONG GIA đỠNH Và HọC THUộC BàI HỎT : LờI CHàO CủA EM


                                      THỨ SÁU NGÀY  3 THÁNG 10 NĂM 2014

TIẾT 1, 2:                                       TIẾNG VIỆT

        ÂM / NG /

DẠY THEO SÁCH THIẾT KẾ TIẾNG VIỆT LỚP 1- CGD TRANG (  206 - 210)

TIẾT 3:                                                   TOÁN
TIẾT 24:   LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:
- CỦNG CỐ VỀ NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10, THỨ TỰ CỦA MỖI SỐ TỪ 0 ĐẾN 10.

- CỦNG CỐ VỀ ĐỌC, VIẾT SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10.

-: HĂNG SAY HỌC TẬP MÔN TOÁN.

II. ĐỒ DÙNG: -GIÁO VIÊN: TRANH VẼ MINH HOẠ BÀI TẬP 1.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 

1.HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 

- VIẾT VÀ ĐỌC SỐ 10.

- ĐẾM TỪ 0 ĐẾN 10 VÀ NGƯỢC LẠI.

	2. HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU BÀI 
	

	- NÊU YÊU CẦU GIỜ HỌC, GHI ĐẦU BÀI.
	- NẮM YÊU CẦU CỦA BÀI.

	3. HOẠT ĐỘNG 3:  LÀM BÀI TẬP 
	

	BÀI 1: GỌI HS NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- TỰ NHÌN TRANH PHÁT HIỆN VÀ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI: NỐI HÌNH VỚI SỐ.

	- YÊU CẦU HS LÀM VÀO VỞ, QUAN SÁT GIÚP ĐỠ HS YẾU.
	- LÀM BÀI.

	- GỌI HS CHỮA BÀI.
	- THEO DÕI, NHẬN XÉT BÀI BẠN.

	BÀI 2: GỌI HS NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- TỰ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI: VIẾT CÁC SỐ TỪ 0 ĐẾN 10.

	- YÊU CẦU HS LÀM VÀO VỞ, QUAN SÁT GIÚP ĐỠ HS YẾU.
	- LÀM BÀI.

	- GỌI HS ĐỌC KẾT QUẢ.
	- THEO DÕI, NHẬN XÉT BÀI BẠN.

	BÀI 3: TIẾN HÀNH NHƯ BÀI TẬP 2.
	 - TỰ NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI, SAU ĐÓ LÀM RỒI CHỮA BÀI VÀ ĐỌC CÁC SỐ TỪ 0 ĐẾN 10 VÀ TỪ 10 ĐẾN 0.

	BÀI 4: GV NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.

PHẦN A): GV CHO HS VIẾT CÁC SỐ TỪ BÉ ĐẾN LỚN.

PHẦN B) NGƯỢC LẠI PHẦN A).
	- CHỌN SỐ BÉ NHẤT ĐIỀN TRƯỚC.

- CHỌN SỐ LỚN NHẤT ĐỂ ĐIỀN HOẶC DỰA PHẦN A) GHI NGƯỢC LẠI..

	BÀI 5: GV NÊU YÊU CẦU CỦA BÀI.
	- NẮM YÊU CẦU CỦA BÀI.

	- YÊU CẦU HS LẤY HÌNH TRONG BỘ ĐỒ DÙNG VÀ XẾP THEO MẪU.
	- TỰ PHÁT HIỆN MẪU 2 HÌNH VUÔNG, 1 HÌNH TRÒN VÀ TỰ XẾP.

	- GỌI HS CHỮA BÀI.
	- THEO DÕI, NHẬN XÉT BÀI BẠN.


6. HOẠT ĐỘNG6 : CỦNG CỐ- DẶN DÒ 

- CHƠI XẾP ĐÚNG THỨ TỰ CÁC SỐ.

- CHUẨN BỊ GIỜ


TIẾT 4:                                           SINH HOẠT SAO
I. MỤC TIÊU:

- HS NẮM ĐƯỢC ƯU ĐIỂM, KHUYẾT ĐIỂM. NẮM ĐƯỢC NHIỆM VỤ TUẦN TỚI.

- GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HS.

II. NHẬN XÉT TUẦN QUA:

ƯU ĐIỂM:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KHUYẾT ĐIỂM:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. PH​​​ƯƠNG H​​ƯỚNG TUẦN TỚI: 

- TIẾP TỤC THI ĐUA HỌC TẬP TỐT CHÀO MỪNG NGÀY 15/ 10 VÀ NGÀY 20/ 10.

- DUY TRÌ MỌI NỀN NẾP LỚP CHO TỐT: TRỰC NHẬT, XẾP HÀNG RA VÀO LỚP, THỂ DỤC SÂN TRƯỜNG.

- KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ ĐÃ NÊU TRÊN.

- CÁC TỔ TIẾP TỤC THI ĐUA HỌC TẬP, GIỮ VỮNG NỀN NẾP LỚP.

- THI ĐUA HỌC TẬP DÀNH ĐIỂM 10 TRONG VỞ.

- THI NÓI LỜI HAY LÀM VIỆC TỐT.

IV.VĂN NGHỆ:


BUỔI CHIỀU( Đ/C MAI DẠY)



- 1 -


